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1ca32 Cau, đang cho quả ĐK>=10 cm cây 12 1 400.000 4.800.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ch33 Chanh trồng hạt, đang cho quả tán rộng >=2m cây 2 1 170.000 340.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1du3 Dừa, đang cho quả ĐK>10cm cây 1 1 900.000 900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1mi3 Mít, cho quả có đường kính gốc < 20cm cây 1 1 300.000 300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1mi33 Mít, cho quả có đường kính gốc >= 20cm đến < 30cm cây 2 1 450.000 900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1nh33

Nhãn trồng hạt, cho quả có đường kính gốc >= 20 đến < 

45cm cây 2 1 350.000 700.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ot2 Ổi thường, chưa cho quả cây 15 1 60.000 900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ot31 Ổi thường, đang cho quả ĐK gốc <10cm cây 3 1 150.000 450.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ot32 Ổi thường, đang cho quả ĐK gốc >= 10cm cây 36 1 150.000 5.400.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1ta33 Táo, cho quả ĐK gốc>=5cm cây 2 1 150.000 300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tl1 Thanh long, mới trồng có chiều cao thân < 50cm cây 910 1 25.000 22.750.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tl2 Thanh long, chưa cho quả có chiều cao thân>= 50cm cây 885 1 50.000 44.250.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tl3 Thanh long, đang cho quả cây 464 1 120.000 55.680.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tr31 Trâm đang cho quả ĐK gốc <10cm cây 9 1 100.000 900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1tr32 Trâm đang cho quả ĐK gốc >=10cm cây 70 1 100.000 7.000.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1x3 Xoài trồng hạt, cho quả đường kính gốc < 20cm cây 8 1 250.000 2.000.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

1x33

Xoài trồng hạt, cho quả có đường kính gốc >= 20 đến < 

45cm cây 14 1 350.000 4.900.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2bi2

Cây ăn quả thuộc họ bầu bí (dưa chuột, bí đao, bí ngô, 

mướp, khổ qua...), cây chưa cho qủa gốc 171 1 20.000 3.420.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2bi3

Cây ăn quả thuộc họ Bầu Bí (dưa chuột, bí đao, bí ngô, 

mướp, khổ qua...), cây đang cho quả gốc 128 1 40.000 5.120.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch Chuối, cây con còn chung trong bụi cây 18 1 8.000 144.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch1 Chuối, cây mới trồng chưa mọc cây con (chưa thành bụi) cây 12 1 25.000 300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch2 Chuối, cây chưa cho buồng cây 182 1 40.000 7.280.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2ch3 Chuối, cây đang cho buồng cây 441 1 100.000 44.100.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

2kh3 Dứa, Khóm cây đang cho quả bụi 134 1 25.000 3.350.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

3da22 Điều trồng hạt, chưa cho quả cao >=2m cây 29 1 150.000 4.350.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

3da31 Điều trồng hạt, đang cho quả ĐK gốc <10cm cây 11 1 300.000 3.300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

3da32 Điều trồng hạt, đang cho quả ĐK gốc >= 10cm cây 114 1 300.000 34.200.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021
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4bd4 Bạch đàn đường kính gốc  từ 7cm đến 10cm cây 366 1 120.000 43.920.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd5 Bạch đàn đường kính gốc  từ 10cm đến 14cm cây 424 1 170.000 72.080.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bd62 Bạch đàn đường kính gốc > 20cm; Số lượng cây: m3 7 1 1.180.000 8.260.000 QĐ số 1908/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4bl2 Cây bời lời, đường kính gốc >=1cm đến <4cm cây 426 1 40.000 17.040.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl3 Cây bời lời, đường kính gốc >=4cm đến <8cm cây 339 1 50.000 16.950.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl4 Cây bời lời, đường kính gốc >=8cm đến <12cm cây 119 1 80.000 9.520.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl5 Cây bời lời, đường kính gốc >=12cm đến <16cm cây 7 1 100.000 700.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl6 Cây bời lời, đường kính gốc >=16cm đến<20cm cây 42 1 150.000 6.300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4bl7 Cây bời lời, đường kính gốc >= 20cm cây 95 1 200.000 19.000.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl3 Dương liễu đường kính gốc  từ 3cm đến 7cm cây 84 1 65.000 5.460.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl4 Dương liễu đường kính gốc  từ 7cm đến 10cm cây 183 1 120.000 21.960.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl5 Dương liễu đường kính gốc  từ 10cm đến 14cm cây 272 1 170.000 46.240.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4dl62 Dương liễu, đường kính gốc > 20cm; Số lượng cây: m3 36,328 1 1.180.000 42.867.040 QĐ số 1908/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4ke3 Keo đường kính gốc  từ 3cm đến 7cm cây 1931 1 65.000 125.515.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke4 Keo đường kính gốc  từ 7cm đến 10cm cây 4959 1 120.000 595.080.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke5 Keo đường kính gốc  từ 10cm đến 14cm cây 6585 1 170.000 1.119.450.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke61 Keo đường kính gốc từ 14cm đến 20cm cây 69 1 200.000 13.800.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ke62 Keo đường kính gốc >20cm; Số lượng cây: m3 280,78 1 1.180.000 331.318.040 QĐ số 1908/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4li6 Cây lim xanh, đường kính gốc >=16cm đến =<20cm cây 2 1 800.000 1.600.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4sd7 Cây sầu đông, đường kính gốc > 20cm; Số lượng cây: m3 1 1 950.000 950.000 QĐ số 1908/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

4ta3

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 3 đến 

7cm cây 39 1 15.000 585.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta4

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 7 đến 

10cm cây 107 1 25.000 2.675.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta5

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 10 đến 

30cm cây 146 1 50.000 7.300.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta6

Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc từ 30 đến 

50cm cây 62 1 100.000 6.200.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4ta7 Cây lấy củi (gòn, chim chim….), đường kính gốc>=50cm cây 18 1 150.000 2.700.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4tr2 Tre thường, xanh chưa già cây 228 1 50.000 11.400.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4tr3 Tre thường, già sử dụng được cây 307 1 100.000 30.700.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4trg3 Tre gai, già sử dụng được cây 159 1 60.000 9.540.000 QĐ số 1021/QĐ-UBND ngày 28/10/2021

4xc7 Cây xà cừ, đường kính gốc > 20cm; Số lượng cây: m3 11 1 2.600.000 28.600.000 QĐ số 1908/QĐ-UBND ngày 7/6/2021

TỔNG CỘNG 2.855.744.080
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